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BÁO CÁO
Về việc sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy tiếng Anh tại 
Trung Tâm Ngoại Ngữ Vietsun
                        Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8//2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
Căn cứ Công văn số 2286/SGDĐT-GDTXMN ngày 18/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; giáo dục kỹ năng sống và tư vấn du học trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-SGD&ĐT ngày 12/6/2012 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Vietsun;
Trung tâm Ngoại ngữ Vietsun báo cáo Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh về các giáo trình, tài liệu đang sử dụng tại trung tâm:
A. Cấp độ mầm non: 
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Đối tượng học sinh

	1
	Academy stars alphabet
	Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard
	Macmillan
	3-4 tuổi

	2
	Academy stars starters
	Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard
	Macmillan
	4-5 tuổi


B.  Cấp độ Tiểu học
I. GIÁO TRÌNH ACADEMY STARS
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Đối tượng
học sinh

	1
	Academy stars 1
	Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard
	Macmillan
	5-6 tuổi hoặc theo năng lực

	2
	Academy stars 2
	Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard
	Macmillan
	6-7 tuổi hoặc theo năng lực

	3
	Academy stars 3
	Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard
	Macmillan
	7-8 tuổi hoặc theo năng lực

	4
	Academy stars 4
	Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard
	Macmillan
	8-9 tuổi hoặc theo năng lực

	5
	Academy stars 5
	Kathryn Harper, Gabrielle Pritchard
	Macmillan
	9-10 tuổi hoặc theo năng lực


II. GIÁO TRÌNH POPODOO
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Đối tượng

học sinh

	1
	POPODOO 1 – 20
	Nhóm 400 tác giả chuyên gia.
	Hệ thống Anh ngữ Quốc tế PoPoDoo
	6 – 7tuổi hoặc theo năng lực

	2
	POPODOO 21 – 40  
	Nhóm 400 tác giả chuyên gia.
	Hệ thống Anh ngữ Quốc tế PoPoDoo
	8 – 9 tuổi

hoặc theo năng lực 

	3
	POPODOO 41 – 60  
	Nhóm 400 tác giả chuyên gia.
	Hệ thống Anh ngữ Quốc tế PoPoDoo
	10 – 11 tuổi hoặc theo năng lực


C.   Cấp độ THCS và THPT
	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Đối tượng
học sinh

	1
	Solution Elementary
	Tim Falla và Paul A Davies
	Oxford
	10-11 tuổi hoặc theo năng lực

	2
	Solution Pre Intermediate
	Tim Falla, Paul A Davies
	Oxford
	11-12 tuổi hoặc theo năng lực

	3
	Solution Intermediate
	Tim Falla, Paul A Davies
	Oxford
	12-13 tuổi hoặc theo năng lực

	4
	Solution upper- Intermediate
	Tim Falla, Paul A Davies, Paul Kelly, Helen Wendholt, Sylva Wheeldon.
	Oxford
	13-14 tuổi hoặc theo năng lực

	5
	Solution advanced
	Tim Falla, Paul A Davies, Jane Hudson with Alex Raynham 
	Oxford
	14-15 tuổi hoặc theo năng lực


D. Cấp độ IELTS

	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Đối tượng học sinh

	1
	Complete IELTS 4.0-5.0
	Guy Brool- Hart và Vanessa Jakeman
	Cambridge
	13-18 tuổi
(Tuỳ theo năng lực)

	2
	Complete IELTS 5.5-6.5
	Guy Brool- Hart và Vanessa Jakeman
	Cambridge
	13-18 tuổi
(Tuỳ theo năng lực)

	3
	Complete IELTS 6.5-7.5
	Guy Brool- Hart và Vanessa Jakeman
	Cambridge
	13-18 tuổi
(Tuỳ theo năng lực)


E. TIẾNG ANH TOÁN VÀ KHOA HỌC
I. TIẾNG ANH TOÁN
	STT
	Tên Giáo Trình
	Tác Giả
	Nhà Xuất Bản
	Đối Tượng Học Sinh

	1
	Oxford International Primary Maths 1


	Tony Cotton, Caroline Clissold, Linda Glithro, Cherri Moseley, Janet Rees 
	Oxford University Press
	5-6 tuổi hoặc theo năng lực

	2
	Oxford International Primary Maths 2
	Tony Cotton, Caroline Clissold, Linda Glithro, Cherri Moseley, Janet Rees 
	Oxford University Press
	7 -8 tuổi hoặc theo năng lực

	3
	Oxford International Primary Maths 3
	Tony Cotton, Caroline Clissold, Linda Glithro, Cherri Moseley, Janet Rees 
	Oxford University Press
	9 – 10 tuổi hoặc theo năng lực


II. TIẾNG ANH KHOA HỌC
	STT
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản
	Đối tượng học sinh

	1
	Oxford International Primary Science 1
	Deborah Roberts, Alan Haigh, Terry Hudson,  Geraldine Shaw
	Oxford University Press
	5-6 tuổi hoặc theo năng lực

	2
	Oxford International Primary Science 2
	Deborah Roberts, Alan Haigh, Terry Hudson,  Geraldine Shaw
	Oxford University Press
	7 -8 tuổi hoặc theo năng lực

	3
	Oxford International Primary Science 3
	Deborah Roberts, Alan Haigh, Terry Hudson,  Geraldine Shaw
	Oxford University Press
	9 – 10 tuổi hoặc theo năng lực


Trung tâm Ngoại ngữ Vietsun trân trọng báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo!
	Nơi nhận:                                                                                           

- Sở GD&ĐT Quảng Ninh;
- Lưu: VP.

	PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Luyến 
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